
 

 

Dặn dò Tiếng Anh 

 

Hôm nay các em Làm quen với các dạng bài tập Starters. 

   

 Từ vựng: 

Ear (lỗ tai) – ears ( nhiều lỗ tai), eye (con mắt) – eyes (nhiều con 

mắt), face (khuôn mặt), foot ( bàn chân)- feet ( nhiều bàn chân), 

arm ( cánh tay) – arms ( nhiều cánh tay), finger( ngón tay) – 

fingers (nhiều ngón tay), mouth (cái miệng), nose ( lỗ mũi), 

hand(bàn tay)- hands( nhiều bàn tay), leg ( cái chân) – legs ( nhiều 

cái chân), toe( ngón chân) – toes(nhiều ngón chân) 

 
 

 Mẫu câu:  

 This is a hand (Đây là một bàn tay)
 These are two eyes. (Đây là hai con mắt.)

 
 

 Để có kết quả tốt trong việc học tiếng Anh các em nhớ: 

 

- Luyện đọc và nhận diện từ vựng đầy đủ. 
 

- Làm bài tập đầy đủ cô sẽ gửi đáp án để các em dò lại. 
 

- Hoàn thành phiếu bài tập, chụp hình gửi qua AZOTA cô sẽ 

chấm và chữa bài cho các em.  


